
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC BIÊN HOÀ 

2. Địa chỉ: 98/487, khu phố 4, Phạm Văn Thuận, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai. 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ, 7 ngày/tuần. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: Tháng 11 

TĂNG NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại 

CSKBCB 

khác (nếu 

có) 

Ghi 

chú 

KHOA CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN 

1 Nguyễn Lê Ngọc Bảo Trân 000699/ĐNAI-GPHN Chuyên khoa Phụ sản 

7 giờ - 11 giờ 30 

13 giờ - 16 giờ 30 

Từ thứ Hai - Chủ nhật 

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa sản phụ khoa 
  

KHOA KHÁM BỆNH 

1 Nguyễn Thị Kim Ngân 
0007093/ĐNAI-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y  

7 giờ - 11 giờ 30 

13 giờ - 16 giờ 30 

Từ thứ Hai - Chủ nhật 

Điều dưỡng   

2 Trương Ngọc Kiều Thy 000844/ĐNAI-GPHN Điều dưỡng 
7 giờ - 11 giờ 30 

13 giờ - 16 giờ 30 

Từ thứ Hai - Chủ nhật 

Điều dưỡng   



ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN NGƯỜI HÀNH NGHỀ 
 

STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề cũ 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề điều chỉnh 

Phạm vi hành nghề cũ 
Phạm vi hành nghề 

điều chỉnh 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn  

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại 

CSKBCB 

khác  

(nếu có) 

Ghi 

chú 

KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU  

1 
Nguyễn Thị Hồng 

Hậu 

003745/ ĐNAI-

CCHN 

001446/ĐNAI-

GPHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Điều dưỡng 

7 giờ - 11 giờ 30 

13 giờ - 16 giờ 30 

Từ thứ Hai - Chủ nhật 

Điều dưỡng   

2 Lê Thị Ngọc Yến 
003746/ĐNAI-

CCHN 

001012/ĐNAI-

GPHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Điều dưỡng 

7 giờ - 11 giờ 30 

13 giờ - 16 giờ 30 

Từ thứ Hai - Chủ nhật 

Điều dưỡng   

3 
Nguyễn Thị Thu 

Nga 

003776/ĐNAI-

CCHN 

001445/ĐNAI-

GPHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Điều dưỡng 

7 giờ - 11 giờ 30 

13 giờ - 16 giờ 30 

Từ thứ Hai - Chủ nhật 

Điều dưỡng   

4 
Nguyễn Thị Thu 

Sang 

005149/ĐNAI - 

CCHN 

001318/ĐNAI-

GPHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ - BNV 

ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Điều dưỡng 

7 giờ - 11 giờ 30 

13 giờ - 16 giờ 30 

Từ thứ Hai - Chủ nhật 

Điều dưỡng   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề cũ 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề điều chỉnh 

Phạm vi hành nghề cũ 
Phạm vi hành nghề 

điều chỉnh 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn  

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại 

CSKBCB 

khác  

(nếu có) 

Ghi 

chú 

KHOA TRUYỀN NHIỄM 

5 
Phạm Thị Thu 

Phương 

003897/ĐNAI-

CCHN 

000861/ĐNAI-

GPHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Điều dưỡng 

7 giờ - 11 giờ 30 

13 giờ - 16 giờ 30 

Từ thứ Hai - Chủ nhật 

Điều dưỡng   

KHOA KHÁM BỆNH 

6 
Nguyễn Thị Kim 

Dung 

004218/ĐNAI - 

CCHN 

001315/ĐNAI-

GPHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ - BNV 

ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Điều dưỡng 

7 giờ - 11 giờ 30 

13 giờ - 16 giờ 30 

Từ thứ Hai - Chủ nhật 

Điều dưỡng   

KHOA XÉT NGHIỆM VÀ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 

7 Đinh Tiến sỹ 

010777/ĐNAI-

CCHN; 

571/QĐ-TTYT 

ngày 18/7/2025 

001321/ĐNAI-

GPHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; 

Thực hiện Kỹ thuật bó bột 

Thực hiên Kỹ thuật Xquang.  

Điều dưỡng 

7 giờ - 11 giờ 30 

13 giờ - 16 giờ 30 

Từ thứ Hai - Chủ nhật 

Điều dưỡng 

Thực hiện Kỹ thuật 

bó bột; Kỹ thuật 

Xquang 

  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề cũ 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề điều chỉnh 

Phạm vi hành nghề cũ 
Phạm vi hành nghề 

điều chỉnh 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn  

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại 

CSKBCB 

khác  

(nếu có) 

Ghi 

chú 

KHOA CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN 

8 
Mai Diễm Kiều 

Oanh 

005151/ĐNAI-

CCHN 
001317/ĐNAI-

GPHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh 

Hộ sinh 

7 giờ - 11 giờ 30 

13 giờ - 16 giờ 30 

Từ thứ Hai - Chủ nhật 

Hộ sinh   

Ghi chú: 

- Ngoài thời gian làm việc như trên, người hành nghề làm ngoài giờ theo sự phân công, điều động của Ban giám đốc. 

- Đơn vị sẽ bố trí thời gian nghỉ bù vào ngày khác để đảm bảo thời gian làm việc theo Luật lao động. 
 

Tam Hiệp, ngày   12   tháng  11  năm 2025 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Minh Quang 
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